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UBND HUYỆN VĨNH BẢO 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

Số:        /QĐ-GDĐT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Vĩnh Bảo, ngày          tháng 5 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách sáng kiến đề nghị xét công nhận hiệu quả áp 

dụng và khả năng nhân rộng thành phố cho sáng kiến  

lĩnh vực Giáo dục đào tạo năm 2025 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 Căn cứ Quyết định số 226/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND 

huyện về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 4048/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của ủy ban nhân dân huyện Vĩnh 

Bảo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; 

 Căn cứ Công văn số 2619/SGDĐT-GDTX&ĐH ngày 29/4/2025 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét công nhận hiệu quả áp 

dụng và khả năng nhân rộng thành phố cho sáng kiến lĩnh vực GDĐT năm 2025; 

 Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Bảo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt các sáng kiến đề nghị xét công nhận hiệu quả áp dụng và 

khả năng nhân rộng thành phố cho sáng kiến lĩnh vực GDĐT năm 2025.  

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hiệu trưởng các trường triển khai, quán triệt đến cán bộ, giáo viên, 

có Sáng kiến đề nghị thẩm định cấp thành phố thực hiện nghiêm túc, nộp Hồ sơ 

đúng theo hướng dẫn và thời gian quy định  

Điều 3. Hiệu trưởng các trường có Sáng kiến đề nghị thẩm định cấp thành 

phố, cán bộ phụ trách phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VP. 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 Đoàn Văn Thành 
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    DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ HIỆU QUẢ  

ĐỂ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025  

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-GDĐT, ngày        /5/2025) 
 

TT 
HỌ VÀ TÊN TÁC 

GIẢ 

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG 

TÁC 
TÊN SÁNG KIẾN LĨNH  VỰC GHI CHÚ 

1 
Bùi Thị Huyên 

Phạm Thị Bốn 

Phó Hiệu trưởng, trường 

MN Trấn Dương 

Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng và khai thác kho 

học liệu số  lĩnh vực PTNT cho trẻ  trong trường 

mầm non 

Quản lý giáo dục MN 

2 Phạm Hữu Du 
Giáo viên trường mầm non 

Thị trấn vĩnh Bảo 

Một số biện pháp ứng dụng phương pháp STEAM trong 

tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi nhằm nâng 

cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm 

non. 

Giáo dục mầm non MN 

3 
Lương Thị Thu 

Huyền  

Phó Hiệu Trưởng trường 

mầm non thị trấn VB 

Quản lý trường mầm non thị trấn, huyện vĩnh bảo, 

thành phố hải phòng dựa trên ứng dụng công nghệ số 
Quản lý giáo dục MN 

4 Bùi Thị Huyền 
Giáo viên trường mầm non 

Thắng Thuỷ 

Phát triển nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi theo định hướng 

STEAM và ứng dụng công nghệ AI tại trường mầm 

non 

Giáo dục mầm non MN 

5 Bùi Thị Hạnh 
Giáo viên trường mầm non 

Tân Liên 

Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong việc tổ 

chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ thông qua 

thơ, truyện cho trẻ 4-5 tuổi 

Chuyển đổi số MN 

6 Đào Thị Thúy Lan 
Phó Hiệu trưởng trường 

Mầm non Hùng Tiến 

Một số biệp pháp đổi mới công tác quản lý, để nâng 

cao chất lượng Giáo dục trong trường Mầm non 
Quản lý giáo dục MN 

7 Đào Thị Tươi Vui 
Giáo viên trường Mầm non 

Hùng Tiến 

Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho 

trẻ 3 - 4 tuổi tại trường Mầm non 

Giáo dục Mầm 

non 
MN 

8 Vũ Thị Thủy 
Giáo viên trường Mầm non 

Hùng Tiến 

Ứng dụng phần mềm Canva nhằm nâng cao chất 

lượng giảng dạy cho trẻ ở Trường Mầm non 
Chuyển đổi số MN 

9 Tô Thị Hường 
Giáo viên trường Mầm non 

Hùng Tiến 

Ứng dụng công nghệ AI và Canva vào hoạt động kể 

chuyện giúp trẻ 3 - 4 tuổi hứng thú hơn  
Chuyển đổi số MN 
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10 Lê Thị Hồng Vân 
Giáo viên trường mầm non 

Trung Lập 

Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm thực 

tế giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu 

giáo 

Giáo dục Mầm 

non 
MN 

11 Lê Thị Tuyết 
Giáo viên trường mầm non 

Trung Lập 

Ứng dụng công nghệ AI trong giờ kể chuyện giúp trẻ 

24-36 tháng tuổi phát triển ngôn ngữ 
Chuyển đổi số MN 

12 Vũ Thị Huyền Trang 
Giáo viên trường mầm non 

Trung Lập 

Công tác phối hợp với phụ huynh giúp trẻ 5 tuổi hạn 

chế sử dụng thiết bị điện tử 

Giáo dục Mầm 

non 
MN 

13 Trần Thị Nguyệt 
Hiệu trưởng trường Tiểu 

học Nhân Hoà 

Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo định 

hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh 

tiểu học. 

Quản lý giáo dục TH 

14 Vũ Thị Thủy 
Giáo viên trường Tiểu học 

Thị Trấn Vĩnh Bảo 

Ứng dụng hiệu quả của chuyển đổi trong công tác 

chủ nhiệm ở Tiểu học nhằm nâng cao chất lượng 

quản lí và giảng dạy. 

Chuyển đổi số TH 

15 Trương Thị Huệ 
Giáo viên trường Tiếu học 

Thị trấn Vĩnh Bảo 

Ứng dụng CNTT thiết kế các trò chơi học tập trên 

phần mềm Powerpoint nhám tạo hứng thú và nâng 

cao hiệu quả giờ học cho học sinh 

Chuyển đổi số TH 

16 Vũ Thị Thủy 
Giáo viên, Trường Tiểu học 

Thị Trấn Vĩnh Bảo 

Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Al trong dạy 

học môn Toán 1 giúp nâng cao chất lượng giảng dạy 

và hứng thú cho học sinh. 

Giáo dục Tiểu học TH 

17 Đỗ Thị Miền 
PHT Trường Tiểu học Tam 

Đa 

Giải pháp đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo nâng 

cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu 

học đáp ứng Chương trình GDPT 2018 

Giáo dục Tiểu học TH 

18 Phạm Văn Sáng 
Phó Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Hòa Bình 

Quản lý hoạt động trải nghiệm theo chương trình 

giáo dục phổ thông – 2018 cho học sinh ở trường 

Tiểu học Hòa Bình, huyện Vĩnh bảo, TP.Hải Phòng 

Quản lý giáo dục TH 

19 Vũ Thị Chững 
Phó Hiệu trường TH Vĩnh 

Phong-Tiền Phong 

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt 

động nhóm trong dạy học các môn học Chương trình 

GDPT 2018 

Quản lý giáo dục TH 
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20 Đào Văn Chung 
Phó Hiệu trưởng trường 

TH&THCS Hưng Nhân 

Một số giải pháp trong công tác quản lý và chỉ đạo 

ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên nhằm 

đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng chương trình 

GDPT mới 

Quản lý giáo dục TH 

21 
Vũ văn Duy 

Lê Thị Hải Yến 

Hiệu trưởng trường Tiểu 

học Cộng Hiền 

Hiệu trưởng trường Tiểu 

học Cộng Hiền 

Chỉ đạo dạy học trải nghiệm tại trường Tiểu học 

Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

Quản lý giáo dục TH 

22 Đỗ Thị Thu Linh 
Giáo viên trường Tiểu học 

Hòa Bình 

Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh tiểu 

học thông qua hoạt động trải nghiệm 
Giáo dục Tiểu học TH 

23 Trần Lệ Thủy  
Phó Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Trung Lập  

Công tác chỉ đạo tổ chức các hoạt động trải nghiệm 

cho học sinh trường tiểu học Trung Lập theo chương 

trình GDPT 2018 

Quản lý giáo dục TH 

24 Vũ Thị Miên  
Giáo viên Trường Tiểu học 

Liên Am-Lý Học  

Những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chữ viết 

đúng, đẹp cho học sinh lớp 1. 
Giáo dục Tiểu học TH 

25 Ngô Thị Kim Huyền 
Giáo viên trường TH Vĩnh 

Phong-Tiền Phong 

Một số biện pháp tạo hứng thú, phát huy tính tích 

của học sinh trong môn Toán lớp 5. 
Giáo dục Tiểu học TH 

26 
Nguyễn Thị Liên 

Nguyễn Thị Phượng 

Giáo viên, Trường Tiểu học 

Vĩnh Long - Thắng Thủy 

Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn tả phong cảnh 

cho học sinh lớp 5 
Giáo dục Tiểu học TH 

27 Nguyễn Minh Tuấn 
Giáo viên trường THCS 

Dũng Tiến 

“Biến văn bản thành giọng nói (giọng đọc) AI trong phát 

thanh học đường tại trường THCS Dũng Tiến” thông qua 

hoạt động tuyên truyền phát thanh học đường tại trường 

THCS Dũng Tiến  huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. 

Chuyển đổi số THCS 

28 
Nguyễn Thị Kim 

Lanh 

Hiệu trưởng trường THCS 

Vinh Quang Thanh Lương 
Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt 

động bồi dưỡng học sinh giỏi tại  trường Trung học cơ sở. 
Quản lý giáo dục THCS 
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29 Hoàng Thị Nhung 
Giáo viên trường THCS An 

Hòa 

Xây dựng học liệu số, phần vẽ kỹ thuật môn công 

nghệ 8 tại trường THCS 

Giảng dạy môn 

Công nghệ 
THCS 

30 Ngô Thị Minh Thu 
Giáo viên trường THCS 

Tiền Phong-Vĩnh Phong 

Giải pháp đánh giá hiệu quả của một số bài tập điển 

hình áp dụng vào giảng dạy nhằm nâng cao thành 

tích trong nhảy xa cho học sinh khối 7 

Giảng dạy môn 

Giáo dục thể chất 
THCS 

31 Đào Thị Yên 
Giáo viên trường THCS Lý 

Học -Liên Am- Cao Minh 

Tăng cường hiệu quả giảng dạy tiếng Anh 8 thông qua 

tích hợp trí tuệ nhân tạo tại trường THCS Lý Học-Liên 

Am-Cao Minh 

Giảng dạy môn 

ngoại ngữ 
THCS 

32 
Đỗ Xuân Đại,  

Lâm Thị Huế 

Giáo viên trường THCS Lý 

Học -Liên Am- Cao Minh 

Phương pháp dạy  viết bài văn Nghị luận văn học (phân 

tích tác phẩm văn học ) lớp 8 theo chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 

Giảng dạy môn 

Ngữ Văn 
THCS 

33 Phạm Công Tuyên 
Giáo viên trường THCS 

Tam Cường 

Ứng  dụng công nghệ thông tin 4.0 vào giảng dạy để 

nâng cao chất lượng môn Giáo dục thể chất tại 

trường THCS  

Giảng dạy môn 

Giáo dục thể chất 
THCS 

34 Nguyễn Thị Hải Hoa 
Nhân Viên trường THCS Lý 

Học - Liên Am - Cao Minh 
Khai thác và sử dụng có hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy 

học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 
Quản lý giáo dục THCS 

35 Đoàn Thị Thu May 
Giáo viên trường THCS 

Tam Cường 

Rèn tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học 

Ngữ văn 6 

Giảng dạy môn 

Ngữ văn 
THCS 

36 Đặng Thu Hằng 
Phó Hiệu trưởng trường 

THCS Đồng Minh 

Dạy viết kiểu bài Viết bài văn phân tích đặc điểm 

nhân vật trong tác phẩm văn học 

Giảng dạy môn 

Ngữ văn 
THCS 

37 
Phạm Thị Ngọc 

Điệp 

Giáo viên trường THCS Lý 

Học -Liên Am- Cao Minh 

Vận dụng kỹ thuật mảnh ghép kết hợp với bài toán thực 

tế hình học lớp 9 giúp nâng cao năng lực vận dụng kiến 

thức cho học sinh. 

Giảng dạy môn 

Toán 
THCS 

38 
Nguyễn Thị Trang 

Nhung 

Giáo viên trường THCS 

Vĩnh An - Tân Liên 

Vận dụng phương pháp mô hình lớp học đảo ngược 

kết hợp với một số kỹ thuật dạy học tích cực nhằm 

phát triển năng lực học sinh ở bộ môn ngữ văn 7 

trường THCS Vĩnh An - Tân Liên 

Giảng dạy môn 

Ngữ văn 
THCS 
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39 Lê Thị Liễu 
Giáo viên trường THCS Lý 

Học -Liên Am- Cao Minh 

Sử dụng công nghệ AInhamwf tăng cường hứng thú học 

tập cho học sinh trong dạy và học phân môn Lịch sử 9 ở 

trường THCS Lý Học-Liên Am-Cao Minh 

Giảng dạy môn 

Lịch sử-Địa lí 
THCS 

40 Nguyễn Thị Thu  
Nhân viên thiết bị, thư viện 

trường THCS Đồng Minh  

Một số biện pháp quản lý để thiết bị, đồ dùng dạy 

học không ngủ yên trong kho thiết bị  
Quản lý giáo dục THCS 

41 Trịnh Thị Tuyết 
Giáo viên trường THCS 

Tam Cường 

Giải pháp tạo hứng thú và tăng tính sáng tạo của học 

sinh trong giảng dạy môn Khoa học tự nhiên 9 

Giảng dạy môn 

Khoa học tự nhiên 
THCS 

42 
Nguyễn Thị Thanh 

Huệ 

Giáo viên trường THCS 

Việt Tiến - Trung Lập 

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc tạo hứng 

thú học tập và hướng dẫn phương pháp tự học Tiếng 

Anh cho học sinh THCS  

Chuyển đổi số THCS 

43 Phạm Thị Thuận 
Giáo viên trường THCS 

Vinh Quang- Thanh Lương 
Hướng dẫn học sinh một số kỹ năng thoát nạn khi xảy ra 

cháy nổ 

Giảng dạy môn 

HĐTNHN 
THCS 

  (Danh sách có 43 đồng chí) 
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